
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MAO ĐIỀN 
 

Số:  /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mao Điền, ngày 10  tháng 11 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

và lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị xã Mao Điền 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND 

thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công 

nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch 

số 53/KH-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện 

mô hình “Chính quyền thân thiện” năm 2026 trên địa bàn xã Mao Điền; 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệc quả quản lý nhà 

nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ; đồng thời kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền xã Mao Điền; 

Ủy ban nhân dân xã Mao Điền thông báo công khai số điện thoại cua Bí thư, 

Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND và lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận thông tin phản 

ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Mao Điền, cụ thể như sau: 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Phan Nhật Thanh Bí thư Đảng ủy xã 0913383983 

2 Hà Thế Quyền 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – 

Chủ tịch HĐND xã 
0983990814 

3 Trần Xuân Kiều 
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch 

UBND xã 
0936188452 

4 Mai Xuân Thịnh Phó Chủ tịch HĐND xã 0904402206 

5 Nguyễn Đình Hiền Phó Chủ tịch UBND xã 0945485145 

6 Nguyễn Khắc Nghĩa Phó Chủ tịch UBND xã 0904202005 

7 Nguyễn Trọng Hiển Trưởng Công an xã 0904828999 

8 Phạm Minh Thức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy QS 0977856357 

9 Lương Đình Hiền Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0904858331 

10 Lê Văn Giang Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0985650786 



 
 

11 Lê Thị Vân Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0966043959 

12 Bùi Kim Huệ Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0964537598 

13 Mai Văn Phúc Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0329413317 

14 Nguyễn Thị Nga Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0988601766 

15 
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0373738886 

16 Triệu Tuấn Công Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0988618332 

17 Lê Đức Tuấn Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0979255518 

18 Lê Thị Nhài Công chức Văn phòng HĐND-UBND 0984680108 

19 Phạm Thị Lộc Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0979365515 

20 Trần Minh Duy Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0348848291 

21 Nguyễn Văn Mạnh Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0384167324 

22 Ninh Thị Linh Công chức phòng Văn hóa – Xã hội 0972436405 

23 Nguyễn Xuân Chắc Công chức phòng Văn hóa – Xã hội 0979918776 

24 Nguyễn Văn Dũng Công chức phòng Văn hóa – Xã hội 0988298628 

25 Bùi Thị Lam Công chức phòng Văn hóa – Xã hội 0836717200 

26 Phạm Tuấn Phong Công chức phòng Văn hóa – Xã hội 0982832989 

27 Trần Xuân Lực Trưởng phòng Kinh tế 0376838886 

28 Nguyễn Thị Lý Công chức phòng Kinh tế 0985483802 

29 Ngô Thị Kim Nhung Công chức phòng Kinh tế 0902070828 

30 Trần Thị Lệ Giang Công chức phòng Kinh tế 0904227211 

31 Lê Thị Dung Công chức phòng Kinh tế 0977861148 

32 Hoàng Thị Loan Trưởng phòng XDNN&MT 0912307646 

33 Lê Huy Hưng Phó Trưởng phòng XDNN&MT 0904219986 

34 Vương Hoàng Tùng Công chức phòng XDNN&MT 0962226679 

35 Bùi Văn Đức Công chức phòng XDNN&MT 0969556858 

36 Trần Minh Tuấn Công chức phòng XDNN&MT 0985888507 

37 Đào Ngọc Hạnh Công chức phòng XDNN&MT 0978453716 

38 Trần Thị Huyền Đam Công chức phòng XDNN&MT 0359272514 

39 Tăng Tiến Trình Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0985926326 



 
 

40 Nguyễn Huy Quý Công chức Trung tâm Phục vụ HCC 0981960726 

41 Hoàng Thị Thảo Công chức Trung tâm Phục vụ HCC 0979496990 

42 Trần Xuân Đạt Giám đốc Trung tâm DVSNC 0986626359 

43 Phạm Nguyễn Thạo Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0856887931 

44 Vũ Văn Thọ Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0904713349 

45 Vũ Hồng Văn Giám đốc Trạm Y tế xã 0904306409 

46 Bùi Xuân Tuyến Phó Giám đốc Trạm Y tế xã 0973592169 

 

Ủy ban nhân dân xã Mao Điền trân trọng thông báo đến các cơ quan đơn vị, 

tổ chức, người dân và doanh nghiệp được biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 

liên hệ giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính, tiếp công dân theo quy 

đinh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố Hải Phòng (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã (để công khai); 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (để thông báo); 

- Trưởng các thôn trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hiền 
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